SINH

Bài 15: GIUN ĐẤT
I.  Hình dạng ngoài

- Cơ thể dài, thuôn 2 đầu.

- Phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ

- Tuyến chất nhầy -> da trơn

- Có đai sinh dục và lỗ sinh dục.

II. Di chuyển:

   Giun đất di chuyển bằng cách:

- Cơ thể phình duỗi xen kẽ

- Vòng tơ làm chỗ tựa -> kéo cơ thể vế phía trước.

IV. Dinh dưỡng:

- Hô hấp qua da

- Thức ăn -> lỗ miệng -> hầu -> diều (chứa thức ăn) -> dạ dày (nghiền nhỏ) -> Emzim biến đổi -> ruột tịt -> chất thải ra ngoài qua lỗ hậu môn.

- Dinh dưỡng qua thành ruột vào máu.

V. Sinh sản:

- Giun đất lưỡng tính

- Ghép đôi trao đổi tinh dịch tại đai sinh dục

- Đai sinh dục tuột khỏi cơ thể tạo kén chứa trứng.

NGỮ VĂN

TIẾT 29 : Văn bản : NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ

(Hồi hương ngẫu thư)

                                                                   - Hạ Tri Chương –

I. Giới thiệu chung
1. Tác giả : 

Hạ Tri Chương (659-744).
- Là 1 trong những thi sĩ lớn của thời Đường.

2. Tác phẩm 

- Sáng tác năm 774 khi tác giả trở về quê hương sau 50 năm xa cách. 

II. Đọc -  hiểu văn bản 

1. Đọc - chú thích

2. Kết cấu, bố cục

- Thể thơ: 

+ Thất ngôn tứ tuyệt (phiên âm).

+ Lục bát (dịch thơ).

- PTBĐ: Biểu cảm thông qua tự sự, miêu tả.

- Bố cục: 2 phần

+ 2 câu đầu: Tình quê hương từ cuộc đời tác giả.

+ 2 câu cuối: tình quê hương từ bọn trẻ trong làng.

3. Phân tích
3.1. Hai câu thơ đầu

- Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,

Hương âm vô cải, mấn mao tồi.

(  Khi đi trẻ, lúc về già,

Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao.)

- NT: Phép đối (ý, lời)

=> khái quát quãng đời xa quê, sự thay đổi về vóc dáng tuổi tác, nêu bật ý nghĩa trở về, tạo nhạc điệu cân đối cho lời thơ.

- Lấy yếu tố thay đổi để làm nổi bật cái không thay đổi: giọng quê. 

-> Sử dụng hình ảnh, chi tiết vừa chân thực, vừa tượng trưng -> làm nổi bật tình cảm gắn bó với quê hương.

=> Khẳng định sự bền bỉ của tình cảm con người đối với quê hương.

3.2. Hai câu thơ cuối

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,

  Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?

( Trẻ con nhìn lạ không chào

 Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi ?

- Trẻ con gặp, không quen biết.

- Bị coi là khách lạ.

-> Tình huống bất ngờ song là điều giảng thường, là lẽ tự nhiên (ông xa quê đã lâu).

-> Sự thay đổi của quê hương.

- Trẻ cười, hỏi khách.

-> Hình ảnh vui tươi, giọng điệu bi hài.

 => Tâm trạng chua xót, sự ngạc nhiên, nỗi buồn tủi, ngậm ngùi, cảm giác thấm thía của tác giả khi chợt thấy mình thành người xa lạ ngay trên mảnh đất quê hương.

=> Tình yêu quê hương thắm thiết, chân thành, son sắt, thuỷ chung.

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Sử dụng các yếu tố tự sự.

- Sử dụng biện pháp tiểu đối có hiệu quả.

- Có giọng điệu bi hài thể hiện ở hai câu cuối.

2. Nội dung – ý nghĩa

- ND: Thể hiện tình yêu quê hương tha thiết, thuỷ chung, bền chặt.

- Ý nghĩa văn bản: Tình quê hương là một trong những tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất của con người.
3. Ghi nhớ (SGK- 128)

TIẾT 30: Tập làm văn: LUYỆN NÓI :VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI
I. Lý thuyết
- Biểu cảm về sự vật, con người là bộc lộ tình cảm, thái độ đối với sự vật, con người.

- Có hai cách biểu cảm: biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp.

II. Luyện tập 

1. Đề bài
Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những “người lái đò” đưa thế hệ trẻ “cập bến” tương lai.

2. Yêu cầu

- Thể loại: Biểu cảm.

- Đối tượng: Thầy, cô giáo.

- Hình ảnh ẩn dụ: “người lái đò”, “cập bến”: Vai trò và công lao của người thầy với học trò. 

- Hình thức: Bố cục 3 phần, các ý phải được sắp xếp hợp lí, lời văn miêu tả rõ ràng, trong sáng, diễn đạt trôi chảy, tự nhiên, diễn cảm.

3. Dàn ý sơ lược

a. Mở bài: 

- Nêu được đối tượng biểu cảm.

- Cảm xúc chung đối với đối tượng.

VD: Nêu hoàn cảnh nảy sinh cảm xúc về thầy cô ( có thể nhân ngày 20-11; nhớ về một kỷ niệm)

b. Thân bài: 

- Hồi tư​ởng về thầy, cô giáo: nhớ lại kỉ niệm về sự chăm sóc của thầy cô ->  nêu cảm xúc.

- Suy nghĩ về hiện tại:

+ Thầy cô dạy hết lớp HS này đến lớp HS khác như​ chở những chuyến đò. “Ngư​ời lái đò”- ngư​ời thầy đã đ​a biết bao học sinh “cập bến” tư​ơng lai.  Bao thế hệ HS đã tr​ởng thành.

+ Vai trò của ngư​ời thầy rất lớn đến sự trưởng thành của mỗi ngư​ời, đến sự phát triển của xã hội.

+ Nhớ mãi hình ảnh thầy cô. 

c. Kết bài: 

- Khẳng định lại tình cảm với đối tượng.

(Niềm mong ước, những suy nghĩ về đối tượng) - Kính trọng và biết ơn thầy cô, nguyện ra sức học tập
4. Thực hành
Cảm nghĩ về thầy cô giáo...

- Mở đầu: Tất cả những ai đó từng cắp sách tới trường đều có những kỷ niệm sâu sắc về mỏi trường, thầy cô, bạn bè... Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm là...

- Nội dung cụ thể của kỷ niệm:

+ Ngày đầu bỡ ngỡ thầy cô chỉ bảo tận tình.

+ Thầy cô luôn tận tuỵ với công việc...

-> kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo.

- Kỷ niệm sâu sắc nhất.

- Cảm xúc về cô - người lái đò thầm lặng,  người mẹ thứ 2.

5. Đánh giá, nhận xét

----------------------

ÔN TẬP

Câu 1. Thể thơ tác giả dùng để viết “Nam quốc sơn hà” là gì?

          A. Song thất lục bát                      B. Thất ngôn tứ tuyệt

          C. Thất ngôn bát cú                      D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

Câu 2. “Cổng trường mở ra” là văn bản của tác giả nào?

       A. Lý Lan            B. Tố Hữu             C. Tế Hanh                D. Khánh Hoài

Câu 3.Đoạn trích “Mẹ tôi” được trích trong tác phẩm nào?

       A. Cuộc đời các chiến binh                    B. Những tấm lòng cao cả

        C. Cuốn truyện của người thầy            D. Giữa trường và nhà

Câu 4.Từ ghép có mấy loại?

        A. 2          B. 3               C. 4                     D. 5

Câu 5.Ai là nhân vật chính trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê”
      A. Thành                                                B. Bạn bè trong lớp Thủy

      C. Bố mẹ Thành và Thủy                      D. Hai anh em Thành và Thủy

Câu 6.Trong truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” chi tiết khi Thủy đến chia tay lớp học, cô giáo tặng Thủy đồ vật gì?

    A. Chiếc bút và quyển vở            B. Gấu bông

    C. Một món quà bí mật                 D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 7.Ca dao, dân ca là gì?
   A. Khái niệm tương đương, chỉ các thể loại dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm con người.

   B. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc, tức những câu hát dân gian trong diễn sướng

   C. Ca dao bao gồm những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca

    D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8.Từ láy là gì?

    A. Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

    B. Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau

    C. Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

    D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Đại từ là gì?

    A. Dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi

   B. Đại từ là những từ sử dụng để gọi tên người, sự vật, hoạt động

   C. Đại từ là từ dùng để chỉ tính chất, hoạt động của sự vật hiện tượng

    D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 10.Bố cục trong văn bản là gì?
    A. Văn bản không thể viết một cách tùy tiện, phải có bố cục rõ ràng

    B. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lý.

    C. Bố cục là sự bố trí, sắp xếp nội dung của văn bản theo một trình tự, hệ thống rành mạch, hợp lý

     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Liên kết trong văn bản là gì?

   A. Liên kết là một tỏng những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa và dễ hiểu

   B. Liên kết là sự móc nối các đoạn, các phần của văn bản với nhau

   C. Liên kết là sự kết nối tác phẩm này với tác phẩm khác, tạo nên sự liên kết về mặt chủ đề, đề tài giữa các tác phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 12. Nhân vật En-ri-cô mắc lỗi gì trước mẹ?

    A. Thiếu lễ độ với mẹ

    B. Nói dối mẹ

    C. Không thương mẹ

    D. Giận dỗi mẹ

Câu 13. Trong bài, ngày khai trường trở thành ngày lễ của toàn xã hội nước nào?
   A. Nhật Bản

   B. Hàn Quốc

   C. Singapore

   D. Trung Quốc

Câu 14. Qua Đèo Ngang là tác phẩm viết theo thể thơ gì?
   A. Song thất lục bát

   B. Lục bát

   C. Ngũ ngôn

   D. Thất ngôn bát cú

Câu 15. Đại từ “sao, thế nào” là đại từ dùng làm gì?

   A. Để hỏi

   B. Để trỏ số lượng

   C. Để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc

   D. Để hỏi về người, sự vật

Câu 16.Truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” được kể theo ngôi thứ mấy?
      A. Ngôi thứ nhất

      B, Ngôi thứ hai

      C. Ngôi thứ ba

      D. Ngôi thứ tư

Câu 17.Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?
   A. Gia vị        B. Gia tăng       C. Gia sản         D. Tham gia

Câu 18. Qua Đèo Ngang được miêu tả trong thời điểm nào trong ngày?
   A. Ban mai                        B. Buổi trưa

      C. Buổi xế chiều             D. Đêm khuya

Câu 19. Nghệ thuật nổi bật trong câu thứ ba và thứ tư của bài thơ Qua Đèo Ngang là gì?
       A. So sánh           B. Nhân hóa            C. Đảo ngữ              D. Điệp ngữ

Câu 20. Có mấy loại đại từ để trỏ?

      A. 2 loại             B. 3 loại                   C. 4 loại                   D. 5 loại

Câu 21. Trong những sự việc sau, sự việc nào không được kể lại trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”?

     A. Cuộc chia tay của hai anh em

     B. Cuộc chia tay của hai con búp bê

      C. Cuộc chia tay của người cha và người mẹ

      D. Cuộc chia tay của bé Thủy với bạn bè và cô giáo.

Câu 22. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “thi nhân”?

     A. Nhà văn              B. Nhà thơ              C. Nhà báo                   D. Nghệ sĩ.

Câu 23. Những từ nào dùng để diễn tả cảnh heo hút, hoang vắng của đèo Ngang?
    A. Lác đác           B. Lom khom            C. Quốc quốc             D. Gia gia

Câu 24. Cảnh Đèo Ngang trong hai câu thơ đầu được miêu tả?
     A. Tươi tắn, sinh động                               B. Phong phú, đầy sức sống

     C. Um tùm, rậm rạp                                   D. Hoang vắng, buồn bã

Câu 25. Bài ca dao sau diễn đạt điều gì?
“Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”

                                                                                           (Ca dao)

     A. Ca ngợi công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ

     B. Ca ngợi công sinh thành, dưỡng dục trời bể của cha mẹ, nhắc nhở mỗi người sống có hiếu

     C. So sánh công cha với núi ngất trời, nghĩa mẹ với nước biển Đông

    D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 26. Từ láy được phân thành mấy loại?
   A. Hai loại           B. Ba loại           C. Bốn loại      D. Không thể phân loại được

Câu 27. Đèo Ngang thuộc địa phương nào?
    A. Đà Nẵng              B. Quảng Bình

    C. Nơi giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình

    D. Nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh

Câu 28. Xác định đại từ có trong câu 

“Mình về mình có nhớ ta

                                           Ta về ta nhớ những hoa cùng người”?
        A. Mình, ta         B. Hoa, người             C. Nhớ                    D. Về

Câu 29.Xác định đại từ trong câu sau: “Chúng tôi thấy mùa hè nắng nóng, ai cũng sợ”?

      A. Ai               B. Chúng tôi, ai            C. Chúng tôi                  D. Cũng

Câu 30. Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?

    A. Mặt mũi           B. Nhăn nhó           C. Bà già                 D. Đau khổ

Câu 31. Từ Hán Việt nào sau đây không phải là từ ghép đẳng lập?

    A. Quốc kì           B. Sơn thủy           C. Giang sơn            D. Thiên địa

Câu 32. Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào là những từ láy?

    A. Mặt mũi; xanh xao; tốt tươi.                 B. Tóc tai, râu ria, đo đỏ

     C. Xám xịt; thăm thẳm, xa xôi                  D. Xám xịt; đo đỏ; tốt tươi

Câu 33. “Nam quốc sơn hà” được mệnh danh là?
    A. Áng thiên cổ hùng văn

   B. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

   C. Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta

    D. Bài thơ có một không hai
Câu 34. Trong văn bản “Cổng trường mở ra” tâm trạng của người mẹ trước đêm con khai trường thế nào?
      A. Vui mừng, lo lắng

     B. Trằn trọc không ngủ được, hoài niệm về ngày tựu trường của mình và lo lắng cho tương lai của đứa con

     C. Háo hức, mong chờ

     D. Mẹ bận dọn dẹp nhà cửa, chẳng nghĩ ngợi gì

Câu 35. Theo em, điều gì khiến En-ri-cô xúc động khi đọc thư của bố?

     A. Vì bố gợi lại những kỉ niệm giữa mẹ và En-ri-cô

     B. Vì En-ri-cô sợ bố

    C. Vì En-ri-cô thấy xấu hổ trước lời nói chân tình của bố

    D. Cả A và C

Câu 36. Để văn bản có tính liên kết, người viết hoặc người nói cần làm gì?

     A. Phải làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau

     B. Phải biết kết nối câu, đoạn văn đó bằng từ ngữ, câu… thích hợp

     C. Cả A và B đều đúng

     D. Cả A và B đều sai

Câu 37. Nhân vật Thành đối xử với em gái như thế nào?

    A. Luôn thương yêu và bảo vệ em

    B. Sau khi bố mẹ chia tay, quan tâm, thương yêu, nhường nhịn cho em

    C. Trước khi hai anh em chia tay thì mải chơi với bạn bè, chẳng khi nào chú ý tới em

    D. Cả B và C

Câu 38. Nhân vật Thủy trong truyện là người như thế nào?

    A. Luôn quan tâm, chăm sóc và thương yêu anh trai

    B. Là đứa trẻ cá tính, thích gây trò quậy phá

    C. Là đứa trẻ nhút nhát, ít nói nhưng quan tâm tới gia đình

    D. Cả 3 đáp án trên

Câu 39. Vẻ đẹp của cô gái trong bài ca dao “Đứng bên ni đồng…” là vẻ đẹp?

    A. Rực rỡ và quyến rũ                         B. Trong sáng và hồn nhiên

     C. Trẻ trung và đầy sức sống              D. Mạnh mẽ và đầy bản lĩnh

Câu 40. Hai câu thơ đầu bài thơ Phò giá về kinh diễn tả điều gì?
     A. Nói về hào khí chiến thắng của dân tộc trong cuộc chiến chống Mông- Nguyên xâm lược

     B. Chiến thắng quan trọng để giải phóng kinh đô Thăng Long, góp công vào bảo vệ độc lập dân tộc

     C. Chiến thắng quan trọng có công sức của tác giả: chiến thắng ở Chương Dương và Hàm Tử

    D. Cả 3 đáp án trên

Câu 41. Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm?

    A. Chỉ thể hiện cảm xúc, không có yếu tố miêu tả và tự sự

    B. Không có lí lẽ, lập luận

    C. Cảm xúc chỉ thể hiện trực tiếp

     D. Cảm xúc có thể được bộc lộ trực tiếp và gián tiếp

42. Người mẹ nhớ lại kỉ niệm nào?

     A. Nhớ tới tuần lễ khai trường của con năm con ba tuổi

    B. Nhớ về kỉ niệm khai trường được bà ngoại dẫn đến trường

    C. Nhớ về không khí ngày khai trường hằng năm.

    D. Tất cả các đáp án trên

Câu 43. Từ '' hợp tác xã'' là từ ghép gì?

    A. Đẳng lập

    B. Chính phụ

    C. Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

    D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 44. Qúa trình tạo lập văn bản được tiến hành như thế nào?

    A. Định hướng chính xác, đối tượng, mục tiêu, nội dung, cách viết

    B. Tìm ý, sắp xếp ý để có bố cục rành mạch, hợp lí, thể hiện đúng định hướng trên

    C. Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, mạch lạc và liên kết với nhau

     D. Cả 3 đáp án trên

Câu 45. Bài thơ Phò giá về kinh được sáng tác lúc tác giả đi đón ai?

    A. Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông

    B. Vua Trần Nhân Tông

    C. Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông

    D. Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Anh Tông

Câu 46. Điền các quan hệ từ theo thứ tự nào cho phù hợp với đoạn văn sau:

“…Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. …thương…ăn năn tội mình. …tôi không trêu chị Cốc …đâu đến nỗi Choắt việc gì. (Tô Hoài)

   A. Thế rồi; vừa; vừa; giá; thì.

   B. Vừa; thế rồi; vừa; giá; thì.

   C. Thì; thế rồi; vừa; vừa; giá.

   D. Giá; thì ; vừa; vừa ; thế rồi.

Câu 47. Từ “đế” trong bài thơ “Nam quốc sơn hà” có ý nghĩa gì?

   A. Chỉ người đứng đầu đất nước

   B. Chỉ vua, người đứng đầu đất nước, khẳng định sự ngang bằng về vị thế so với phương Bắc

   C. Khẳng định nước Nam của vua nước Nam cai trị

    D. Cả B và C

Câu 48. Câu văn nào nói lên tầm quan trọng của nhà trường đối với thế hệ trẻ?

    A. Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một điều kì diệu sẽ mở ra

    B. Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này

    C. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui.

    D. Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để kịp điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục.

Câu 49. Tại sao sau khi dắt Thủy ra khỏi trường, tâm trạng của Thành lại “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”?

    A. Vì cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, chỉ có tâm trạng của Thành chìm trong đau khổ bởi gia đình ly tán.

    B. Vì mọi người không biết sự thật đang diễn ra, trong khi hai anh em Thành Thủy đau khổ vì bố mẹ chia tay

     C. Anh em Thành tâm trạng khi sống trong không khí chia ly, thiên nhiên vẫn đẹp một cách dửng dưng càng làm nỗi đau khổ của Thành đến tột cùng

    D. Cả 3 đáp án trên

Câu 50. Bố cục văn bản cuộc chia tay của những con búp bê là?

    A. Hai anh em chia đồ chơi → Thủy chia tay lớp học → Cảnh hai anh em chia tay

    B. Thủy chia tay lớp học → Cảnh hai anh em chia tay → Hai anh em chia đồ chơi

    C. Hai anh em chia tay → Hai anh em chia tay lớp học của Thủy → Cảnh chia đồ chơi của hai anh em

    D. Không có đáp án nào đúng
VẬT LÝ

ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I

Trò chơi ô chữ

1. Vật sáng.

2. Nguồn sáng.

3. Ảnh ảo.

4. Ngôi sao.

5. Pháp tuyến.

6. Bóng đen.

7. Gương phẳng.

Từ hàng dọc là: Ánh sáng.

C1: Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”

A. Khi vật được chiếu sáng.

B. Khi vật phát ra ánh sáng.

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.

C2: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật.

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

C3: Định luật truyền thẳng của ánh sáng: 

Trong môi trường trong suốt và 

…và… đồng tính, ánh sáng truyền đi theo,  đường thẳng .

C4: Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b. Góc phản xạ bằng góc tới.

C5: Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C6: Giống nhau: Ảnh ảo.

      Khác nhau: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

C7: Khi một vật ở gần sát gương. Ảnh này lớn hơn vật.

C8:

Ảnh ảo tạo  bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

C9: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

II. Vận dụng:

C2: Ảnh quan sát được trong 3 gương đều là ảnh ảo: ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn ảnh trong gương cầu lõm.

Giải trò chơi ô chữ

1. Bức tranh mô tả thiên nhiên là tả (7 ô)

2. Gương cho ảnh bằng kích thước vật (10 ô)

3. Vật tự phát ra ánh sáng (9 ô)

4. Ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi gương cầu lõm (7 ô)

5. Tính chất hùng vĩ của tháp Epphen là (3 ô)
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Từ hàng dọc: ảnh ảo
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Tiết 8 - Bài 7

ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ 

Nội dung bài học:

1. Khái niệm

Đoàn kết, tương trợ 

- Là sự thông cảm, chia sẽ và có việc làm cụ thể gđỡ nhau khi gặp khó khăn.

Ví dụ: Bạn Na bị ốm không đi học được, em đã đến thăm và chép bài cho bạn. 

2 Ý nghĩa

- Tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng vượt khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.

- Sống đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ hoà nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý.

- Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn.

- Là truyền thống quý báu của dtộc ta.

3. Cách rèn luyện:

- Luôn rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết tương trợ.

- Thân ái giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng.

- Phê phán những ai thiếu tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống.

GDCD7.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1. NĂM HỌC 2021-2022

Câu 1. Đối lập với giản dị là gì? 


A. Xa hoa, lãng phí .

B. Tiết kiệm .

C. Thẳng thắn .

D. Cần cù, siêng năng.

Câu2 . Trong các hành vi sau đây, hành vi nào nói về đức tính giản dị?

A. Đối xử chân thành, cởi mở .

B. Tổ chức sinh nhật linh đình.

C. Khách sáo, kiểu cách .

D. Làm việc gì cũng sơ sài, cẩu thả.

Câu3 . Đáp án nào sau đây KHÔNG  là biểu hiện của sống giản dị? 

A. Không cầu kì .

B. Không xa hoa, lãng phí.

C. Không kiểu cách .

D. Đua đòi

Câu 4. Hành vi nào dưới đây KHÔNG  phải là biểu hiện của sự giản dị 

A. Ủi quần áo trước khi đi học .

B. Xịt keo, son môi trước khi đi học.

C. Luôn ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.

D. Cắt tóc gọn gàng .

Câu 5. Sống giản dị là sống


A. Phù hợp với hoàn cảnh.

B. Sang trọng.

C. Keo kiệt.

D. Sống xa hoa.

Câu 6.  Hành vi nào sau đây KHÔNG thể hiện tính trung thực?


A. Không chỉ bài cho bạn.

B. Không bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi.

C. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.

D. Nhặt được của rơi trả lại ngừoi bị mất.

Câu 7. Sống giản dị là sống phù hợp với … của bản thân, gia đình và xã hội. Trong dấu “…” đó là gì?


A. Năng lực  .

B. Hoàn cảnh .

C. Điều kện  .

D. Điều kiện, hoàn cảnh.

Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện sự trung thực?


A. Không nói điểm kém với bố mẹ.

B.  Nói với cô giáo là nhà có việc bận để nghỉ học đi chơi.

C. Không nói khuyết điểm của bản thân.

D. Nhận lỗi khi làm sai

Câu 9. “Trung thực là luôn tôn trọng…, …, lẽ phải; sống ngay thẳng, … và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.”


A. Chân lí, sự thật, dũng cảm .

B. Sự thật, điều đúng đắn, thật thà.

C. Sự thật, chân lí, thật thà .

D. Chân lí, sự thật, thật thà.

Câu 10. Hành vi nào sau đây KHÔNG thể hiện tính tự trọng?


A. Không làm được bài, nhưng kiên quyết không nhìn bài của bạn.

B. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

C. Dù khó khăn đến mấy cũng thực hiện cho bằng được lời hứa.

D. Chỉ khi có bài kiểm tra điểm tốt thì  mới khoe với cha mẹ, điểm kém thì  giấu .           

Câu 11. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính tự trọng?


A. Khúm núm nịnh nọt để lấy lòng người khác .

B. Luôn mong chờ sự thương hại của người khác.

C. Ăn mặc luộm thuộm, cẩu thả  .

D. Biết giữ gìn danh dự cá nhân.

Câu 12. Người biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội là người có tính?


A. Tự tin .                    .      

B. Tự kiêu.

C. Tự trọng.

D. Tự ái .

Câu 13. Không copy bài trong giờ thi là 


A. Chăm chỉ .

B. Tự trọng .

C. Siêng năng .

D. Khiêm tốn.

Câu 14. Đối lập với trung thực là gì?


A. Khiêm tốn .

B. Tiết kiệm .

C. Chăm chỉ  .

D. Giả dối.

Câu 15. Hành động nào KHÔNG thể hiện tính kỷ luật?


A. Không nói leo trong giờ học.

B. Không sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

C. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

D. Xả rác trong lớp học.

Câu 16. “Kỷ luật là những … của một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội (nhà trường, cơ quan…) yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc.”

A. Quy luật chung .

B. Quy định chung  .

C. Quy chế chung .

D.  Qui tắc chung.

Câu 17. “Đạo đức là những qui định, những… của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện.”


A. Chuẩn mực ứng xử 
.

B. Qui chế, cách ứng xử.

C. Quy tắc, cách ứng xử .

D. Nội quy, cách ứng xử.

Câu 18. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của kỉ luật?


A. Hút thuốc lá tại cây xăng.

B. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông .

C.  Không nói chuyện riêng trong lớp.

D.  Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.

Câu 19. Mặc đồng phục khi đến lớp là thể hiện


A. Trung thực  .

B.  Có đạo đức .

C.  Tự tin .

D. Có kỉ luật .

Câu 20. Hành vi nào dưới đây thể hiện lối sống đạo đức?


A. Phân biệt đối xử giữa các bạn .

B. Không giao tiếp với người dân tộc .

C.  Phân biệt người giàu, người nghèo .

D. Không phân biệt màu da.

Câu21. Quan điểm nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của sống giản dị?


A. Bản thân được yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.

B. Đem lại lợi ích cho những nhà lãnh đạo.

C. Là nguyên nhân dẫn đến sự phân biệt đối xử trong xã hội.

D. Làm cho xã hội hiện đại.

Câu 22. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính trung thực?


A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.      

B. Cây ngay không sợ chết đứng .

C. Lá lành đùm lá rách.

D. Có chí thì nên.

Câu 23. Ý nào sau đây KHÔNG  phải ý nghĩa của sống trung thực?


A. Sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng .

B. Làm lành mạnh các mối quan hệ.

C. Nâng cao phẩm giá .                  

D. Không có lợi ích gì cho các mối quan hệ.

Câu2 4. Em tán thành với quan điểm nào dưới đây về tính trung thực?


A. Phải trung thực với mọi người và trung thực với chính bản thân mình.

B. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết.

C. Chỉ cần trung thực với cấp trên.

D. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết rõ sự thật.

Câu 25. Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?


A. Giúp nâng cao phẩm giá.

B. Giúp lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

C. Được mọi người chia sẻ khó khăn

D. Giúp nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

Câu 26. Câu nào sau đây KHÔNG PHẢI nói về tự trọng?


A. Giấy rách phải giữ lấy lề.

B.  Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Lời nói gió bay.

D. Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Câu 27. Câu nói “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó muốn nhắc đến điều gì?


A. Đức tính siêng năng.

B. Đức tính khiêm tốn.

C. Đức tính tiết kiệm.

D. Đức tính trung thực.

Câu 28. Câu “Một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao” thể hiện tinh thần gì?A. Yêu thương con người.

B. Tự trọng.

C. Đoàn kết tương trợ.  

D.  Trung thực

Câu 29. Câu tục ngữ nào sau đây nói về lòng tự trọng?


A.  Có công mài sắt, có ngày nên kim.

B.  Đói cho sạch, rách cho thơm.

C.  Thương người như thể thương thân.

D.  Góp gió thành bão.

Câu 30. Giữa đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào?


A. Không có mối quan hệ với nhau.

B. Chỉ có đạo đức có vai trò quan trọng, kỷ luật không quan trọng.

C. Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

D. Chỉ có kỷ luật có vai trò quan trọng, đạo đức không quan trọng.

Câu 31. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để có cuộc sống tốt hơn là thể hiện tinh thần gì?

A. Tôn sư trọng đạo..      

B. Lòng biết ơn.

C. Lòng khoan dung.

D. Tinh thần đoàn kết, tương trợ.

Câu 32. Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?


A. Đức tính trung thực.

B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.

D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 33. Yêu thương con người giúp chúng ta cảm thấy


A. Ấm áp, yêu cuộc sống.

B. Thiệt thòi.

C. Mệt mỏi.

D. Chán nản.

Câu 34. Câu nào sau đây nói về tinh thần đoàn kết?


A. Một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

B. Chết vinh còn hơn sống nhục.

C. Chị ngã, em nâng.

D. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Câu 35. Câu nào sau đây KHÔNG  nói về yêu thương con người?


A. Lá lành đùm lá rách .

B. Con hơn cha là nhà có phúc.

C. Nhiễu điều phủ lấy giá gương/người trong một nước phải thương nhau cùng.

D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Câu 36. Trên đường đi học về em nhặt được một chiếc ví trong đó có 4 triệu và giấy tờ tuỳ thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?


A. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.      

B. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.

C. Mang đến đồn công an nhờ các chú tìm người để trả lại .

D. Mang tiền về cho bố mẹ.

Câu 37. Là người trung thực, em chọn cách ứng xử nào?


A. Nhìn bài của bạn trong khi kiểm tra.

B. Nhận lỗi thay cho bạn.

C. Luôn nói sự thật.

D. Không nói cho cô biết lỗi của bản thân.

Câu 38. Em làm gì để rèn luyện tính tự trọng?


A. Học bài trước khi đến lớp.

B. Hoàn thành trách nhiệm của người học sinh và trách nhiệm của người con trong gia đình.

C. Giúp mẹ làm việc nhà.

D. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến trường.

Câu 39. Là người có lòng tự trọng, em chọn phương án nào?


A. Xé bài kiểm tra khi bị điểm kém.

B. Gặp thầy cô cũ không chào..

C. Không tham lam.

D. Không làm bài tập về nhà..

Câu 40. Khi thấy có 1 em nhỏ đứng một mình khóc rất to và gọi tên bố mẹ nhưng không có ai nhận bé. Trong tình huống đó em sẽ làm gì ?


A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

B. Đứng nhìn một lúc rồi đi chỗ khác vì sợ lừa đảo.

C. Đưa em bé đó đến gặp công an để nhờ tìm giúp bố mẹ.

D. Chọc ghẹo để em bé khóc to hơn.

Câu 41. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Biết được hoàn cảnh của bạn, em làm gì?


A. Bàn tán về gia đình H.

.      

B. Nói với cô chủ nhiệm hoàn cảnh của H  và vận động giúp H.

C. Không chơi với H.
.

D. Chế giễu H.

Câu 42. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong tình huống này em sẽ làm gì?


A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học..

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C. Giúp bạn mang xe đi sửa sau đó chở bạn đến trường.

D. Trêu tức bạn.

Câu 43. Là người sống có đạo đức, em chọn phương án nào?


A. Chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, già yếu.

B. Nói xấu người khác.

C. Ganh tỵ vì bạn học giỏi hơn.

D. Không chào hỏi người lớn.

Câu 44. Là người yêu thương, em chọn phương án nào sau đây?


A. Giởi quần áo ấm tặng các bạn miền núi.

B. Đánh nhau với bạn.

C. Bao che khuyết điểm cho bạn.

D. Coi thường người nghèo.

Câu 45. Là người có tinh thần đoàn kết, em chọn cách ứng xử nào?


A. Giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

B. Làm việc nhà giúp mẹ.

C. Thăm thầy cô giáo cũ  .

D. Chăm sóc mẹ bị ốm.

Câu 46. Nhà bạn B nghèo nhưng bạn B luôn ăn chơi đua đòi và đòi mẹ phải mua cho chiếc điện thoại iphone mới thì mới chịu đi học. Em có nhận xét gì về bạn B?


A. Bạn B là người sống xa hoa, lãng phí  .      

B. Bạn B là người không trung thực.

C. Bạn B là người tiết kiệm .

D. Bạn B là người sống giản dị.

Câu 47. Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn Na đang sử dụng tài liệu trong giờ. Em nhận xét gì về Na?


A. Na không yêu thương con người.

B. Na không trung thực.

C. Na Không đoàn kết.

D. Na không biết giúp bạn.

Câu 48. Trong giờ sinh hoạt lớp, trong tuần  bạn D bị mắc 7 lỗi nói chuyện trong giờ học và 2 lỗi vi phạm quy chế thi. Đã nhiều lần cô giáo nhắc nhở nhưng bạn D vẫn vi phạm và bạn D cho rằng bạn D làm gì thì kệ bạn D không liên quan đến các bạn và cô giáo. Em nhận xét gì về D?


A. D không có lòng tự trọng.

B. D không trưng thực.

C. D không yêu thương con người.

D. D không giản dị

Câu 49. Bạn Đức trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn Đức thể hiện điều gì?


A. Đức là người có đức tính tiết kiệm .

B. Đức là người có lòng tự trọng.

C. Đức là người siêng năng .

D. Đức là người không thông minh.

Câu 50. Tại trường em nhà trường có quy định đối với học sinh nữ không được sơn môi khi đến trường. Tuy nhiên ở lớp em một số bạn nữ vẫn sơn môi đậm khi đi học. Hành động đó nói lên điều gì?A. Lối sống tiết kiệm .

B. Lối sống không giản dị  .

C. Lối sống vô cảm .

D. Lối sống thực dụng .[image: image1.png]



